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THƯMỜI CHÀO GIÁ

V/v báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải y tế lây
nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm năm 2024

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trung tâm Y tế Huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trân trọng mời
các đơn vị có đủ năng lực cung ứng tham gia chào giá cung cấp dịch vụ xử lý
chất thải nguy hại lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm năm 2024,
cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Chi tiết theo danh mục đính kèm
2. Thời gian và nơi nhận chào giá:
- Thời gian: Từ ngày 16/10/2023 đến 15 giờ 00 ngày 22/10/2023
- Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc( địa chỉ: Số 338 Quốc lộ 55,

thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Điện thoại:
0379.755.602, CNĐD. Phạm Thị Thuý Hà khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Báo giá đề nghị quý đơn vị gửi kèm hồ sơ năng lực.
-Hình thức báo giá: bằng văn bản và qua email:

phamthithuyhaxm@gmail.com hoặc zalo: 0379755602 (file PDF có đóng dấu
của Công ty).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TTYT( thông báo);
- Phòng TCKT, KHNV,KSNK:
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Vũ Văn Nam

SỞYTẾTỈNHBÀRỊA–VŨNGTÀU
TRUNG TÂM Y TẾ XUYÊN MỘC

Số: /TM-TTYT

CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuyên mộc, ngày tháng năm 2023
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DANHMỤC DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số: /TM-TTYT ngày tháng năm 2023)

STT Tên chất thải Mã CTNH

Khối lượng
phát sinh
dự kiến 12
tháng (kg)

Đơn vị tính

1 Chất thải y tế lây nhiễm 13 01 01 9347 Kg

2 Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao
gồm: 50 Kg

2.1

Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất
nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại
hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ
nhà sản xuất

13 01 02

Kg

2.2
Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế
bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản
xuất

13 01 03
Kg

2.3

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các
dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc
nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo
nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

18 01 03
18 01 04

Kg

2.4 Pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử
dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ;

16 01 12
19 06 01

Kg

2.5 Thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải
bỏ có chứa thủy ngân, cadimi 16 01 06 Kg

2.6 Mực in thải, hộp mực in có các thành phần
nguy hại

08 02 01
08 02 04

Kg

2.7

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các
thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã
16 01 06; 16 01 12) có các linh kiện điện
tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các
chi tiết có các thành phần nguy hại vượt
ngưỡng chất thải nguy hại thải bỏ)

16 01 13 Kg

2.8 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp
thải 17 02 03

Kg

2.9
Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa
chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ;
chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ

18 01 01
Kg
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